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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI                    

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dự thảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày     tháng 10  năm 2023


PHƯƠNG ÁN GIÁ 
Quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo tờ trình số      /TTr-STNMT ngày      /    /2023 
của Sở Tài nguyên và Môi trường)


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7203/UBND-KT ngày 18/772023 về việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ thu gom rác thải từ hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án giá dịch thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Sự cần thiết

Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tại khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại” và khoản 5 Điều 79 quy định “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”

Ngày 20/2/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 287/KSONMT-CTRSH về việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phúc đáp công văn số 5140/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhu sau “Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo nội dung quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong đó có xem xét đến công tác phân loại tại nguồn, các công nghệ xử lý chất thải hiện có… và đã tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, các đơn vị có liên quan. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các tỉnh, thành phố để hoàn thiện, xem xét và ban hành văn bản”
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang vận dụng mức thu phí vệ sinh đã được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 31/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí vệ sinh rác thải sinh hoạt đối với hộ dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải sinh hoạt đối với hộ dân cư quy định tại Điều 1 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2009/QĐ-UBNĐ ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (theo Luật phí và lệ phí thay thế Pháp lệnh phí, lệ phí và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 thì phí vệ sinh chuyển sang giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt). Bên cạnh đó, các khoản chi cho dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt như tiền lương, các khoản trích theo lương, chi phí vật tư nhiên liệu… điều biến động tăng theo giá cả thị trường.

Để có cơ sở cho các tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo đủ chi phí thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cấp thiết phải ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng

a) Các cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh được cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
b) Cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Quyết định số 1904/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố các bộ đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

III. GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7203/UBND-KT ngày 18/7/2023 về việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ thu gom rác thải từ hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo dó, UBND tỉnh Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định số 28/2023/QĐUBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Trên cơ sở vận dụng đơn giá Dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai có điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang và các định mức chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức theo hướng dẩn của Sở Xây dựng tại Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 20/7/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt (đoạn từ nhà dân đến điểm trung chuyển) được xác định cụ thể như sau:
1. Cơ sở tính toán
1.1. Chi phí nhân công

Vận dụng Mã hiệu công việc MT1.05.01 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm, đô thị đặc biệt (chỉ tính 50% định mức theo thực tế thực hiện các bước thành phần công việc) theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai có điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang từ 1.150.000 đồng lên 1.800.000 đồng.

- Phụ lục 1: Bảng tính lương nhân công vùng 1

- Phụ lục 2: Bảng tính lương nhân công vùng II
1.2. Chi phí ca máy
Hiện nay, chưa có Hướng dẫn, định mức cho việc ca máy cho công tác thu gom rác từ hộ dân vận chuyển đến điểm trung chuyển rác. Từ các khó khăn, chi phí phát sinh phục vụ cho công tác thu gom và vận chuyển CTRSH tại nguồn, cự ly vận chuyển trung bình về điểm trung chuyển xa, định mức ca máy đề xuất vận dụng theo Mã hiệu công việc MT2.01.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km đối với xe ≤ 5 tấn theo Quyết định số 1904/2018 ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị).

- Phụ lục 3: Bảng chiết tính đơn giá ca máy vùng I

- Phụ lục 4: Bảng chiết tính đơn giá ca máy vùng II
1.3. Khối lượng rác bình quân của 01 hộ dân trên tháng
- Theo Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 - trang 29, Chỉ số phát sinh chất thải của tỉnh Đồng Nai là: 0,61kg/người/ngày
- Ước tính lượng CTRSH phát sinh tăng 5% mỗi năm.
- Lượng rác bình quân của một hộ (4 nhân khẩu) phát sinh khoảng là 85 kg/hộ/tháng.
1.4. Cự ly vận chuyển rác, tần suất thu gom.
- Qua khảo sát, khoảng cách từ điểm thu gom rác thải tại nguồn ở các địa phương đến các điểm trung chuyển trung bình khoảng < 15km.
- Số hộ dân bình quân km2: vùng I khoảng 400 hộ/km2; vùng II khoảng 300 km2..

- Số cơ quan, hộ SXKD bình quân km2
+ Vùng II: Quy mô sản xuất vừa khoảng 25 cở sở/km2; Quy mô sản nhỏ khoảng 70 cơ sở/km2

+ Vùng II: Quy mô sản xuất vừa khoảng 20 cở sở/km2; Quy mô sản nhỏ khoảng 50 cơ sở/km2
- Tần suất thu gom bình quân: các phường 20 lần/tháng (vùng I); các xã 15 lần/tháng (vùng II).

2. Tính toán đơn giá

2.1. Đơn gía nhân công ca máy được xác định lại có điều chỉnh lương 1.800.000 đồng

- Phụ lục 5: Đơn gía chi tiết nhân công ca máy vùng I

- Phụ lục 6: Đơn gía chi tiết nhân công ca máy vùng II
2.2. Tổng hợp chi phí 
- Phụ lục 7: Tổng hợp chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.
3. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình:

a) Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã (vùng I):

+ Hộ 01 nhân khẩu: 15.000 đồng/hộ/tháng.

+ Phòng trọ (01 phòng): 15.000 đồng/phòng/tháng.
+ Hộ dân cư còn lại: 40.000 đồng/hộ/tháng
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%).
​​(Thuyết minh giá theo phụ lục 8 đính kèm)

b) Trên địa bàn các xã còn lại:

+ Hộ 1 nhân khẩu: 10.000 đồng/hộ/tháng.

+ Phòng trọ (01 phòng): 10.000 đồng/phòng/tháng.
+ Hộ dân cư còn lại: 35.000 đồng/hộ/tháng.
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%).
​​(Thuyết minh giá theo phụ lục 9 đính kèm)

2. Đối với các đơn vị HCSN, hộ kinh doanh, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp (có lượng rác thải dưới 300 kg/ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP):
a) Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã (vùng I): 130.000 – 300.000 đồng/đơn vị/tháng (Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)
(Thuyết minh giá theo phụ lục 10 đính kèm)

b) Trên địa bàn các xã còn lại: 110.000 – 250.000 đồng/đơn vị/tháng (Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%).
(Thuyết minh giá theo phụ lục 10 đính kèm)

3. Đối với các chợ, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học có lượng rác thải lớn, cơ sở sản xuất, nhà ga, bến tàu, bến xe, các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng ăn uống, các trường hợp khác (có lượng rác thải trên 300kg/ngày) thực hiện ký hợp đồng thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn dựa trên lượng rác thải phát sinh.  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sau khi được UBND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai đến Sở Ban ngành và UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện.

Trên đây là nội dung phương án giá quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kính trình UBND tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh./.

	Nơi nhận:

- Các Phó Giám đốc Sở;

- VPS, CCBVMT (góp ý);

- Lưu VT. VPS
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